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BIÊN BẢN THỐNG KÊ DANH MỤC SÁCH CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 
KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG CÓ TẠI THƯ VIỆN 
(THEO ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỆ 4 NĂM)
[bookmark: _GoBack]         Hôm nay, ngày 05/05/2020 Trung tâm Thông tin – Thư viện tiến hành lập biên bản thống kê danh mục sách chương trình đào tạo Kỹ thuật môi trường có tại Thư viện theo đề cương chi tiết hệ 4 năm.
A. Thời gian, địa điểm và thành phần tham gia thống kê:
- Thời gian: 02 ngày (04 - 05/05/2020)
[bookmark: _Hlk34143717]- Địa điểm: Trung tâm Thông tin – Thư viện, nhà C5 Trường Đại học Mỏ - Địa chất, số 18 phố Viên, phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội.
- Ban thống kê gồm: 
1. Ông Nguyễn Hữu Độ - Cán bộ Thư viện (Tổ trưởng)
2. Bà Hoàng Thị Thúy - Cán bộ Thư viện (Ủy viên)
3. Bà Hoàng Thị Nga - Cán bộ Thư viện (Ủy viên)
- Nội dung: Thống kê danh mục sách chương trình đào tạo Kỹ thuật môi trường có tại Thư viện theo đề cương chi tiết hệ 4 năm.
B. Tiến hành thống kê: 
- Tổ trưởng chỉ đạo quy trình, cách thức tiến hành và phân công công việc cụ thể cho từng thành viên tham gia thống kê danh mục sách chương trình đào tạo Kỹ thuật môi trường theo đề cương chi tiết hệ 4 năm.
- Các thành viên trong ban thống kê tiến hành thống kê.
- Kết quả thống kê có bảng biểu kèm theo như sau: 

	DANH MỤC SÁCH CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG CÓ TẠI THƯ VIỆN (THEO ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỆ 4 NĂM)



	STT
	TÊN TÀI LIỆU
	TÁC GIẢ
	NĂM XB
	NXB

	1
	An toàn và vệ sinh lao động trong ngành mỏ
	Bùi Xuân Nam
	2014
	Khoa học Tự nhiên và Công nghệ

	2
	Bài giảng bảo vệ tài nguyên nước và môi trường
	Bùi Học, Nguyễn Văn Hoàng
	2000
	Đại học Mỏ - Địa chất

	3
	Bài giảng cao học: Phương pháp phân tích không gian và mô hình GIS trong dự báo biến động tài nguyên môi trường
	Phạm Thị Làn
	2018
	Đại học Mỏ - Địa chất

	4
	Bài giảng Cơ sở  Địa Môi trường
	Đỗ Văn Bình
	2017
	Đại học Mỏ - Địa chất

	5
	Bài giảng Cơ sở địa sinh thái
	Đỗ Văn Bình
	2012
	Đại học Mỏ - Địa chất

	6
	Bài giảng Công nghệ GIS trong quản lý môi trường
	Nguyễn Quốc Phi
	2017
	Đại học Mỏ - Địa chất

	7
	Bài giảng Đánh giá rủi ro tai biến thiên nhiên
	 
	2019
	Đại học Mỏ - Địa chất

	8
	Bài giảng Đánh giá tác động môi trường và rủi ro
	Nguyễn Mai Hoa.
	2016
	Trường Đại học Mỏ - Địa chất.

	9
	Bài giảng Địa y học
	Nguyễn Quốc Phi
	 
	Đại học Mỏ - Địa chất

	10
	Bài giảng điều tra địa chất môi trường và tai biến địa chất
	Nguyễn Phương (Ch.b), Nguyễn Quốc Phi, Hạ Quang Hưng
	2015
	Đại học Mỏ - Địa chất

	11
	Bài giảng Độc học môi trường
	Trần Thị Kim Hà
	2011
	 Đại học Mỏ - Địa chất

	12
	Bài giảng Kiểm soát chất thải nguy hại
	Trần Thị Thanh Thủy
	2015
	Trường Đại học Mỏ - Địa chất

	13
	Bài giảng Kiểm soát ô nhiễm không khí và tiếng ồn. Bộ môn Địa Sinh thái và Công nghệ Môi trường 
	Trần Thị Thanh Thủy, Nguyễn Mai Hoa 
	2015
	Trường Đại học Mỏ - Địa chất.

	14
	Bài giảng Kinh tế tài nguyên và môi trường
	Nguyễn Phương, Vũ Thị Lan Anh
	2015
	Trường Đại học Mỏ Địa chất

	15
	Bài giảng Kỹ thuật môi trường đô thị và khu công nghiệp
	Nguyễn Quang Minh
	 
	Đại học Mỏ - Địa chất

	16
	Bài giảng Luật và chính sách môi trường.
	 Vũ Thị Lan Anh, PhanThị Mai Hoa
	2015
	Đại học Mỏ - Địa chất

	17
	Bài giảng Môi trường phóng xạ
	Nguyễn Văn Dũng, Nguyễn Phương, Nguyễn Phương Đông…
	2015
	Đại học Mỏ - Địa chất

	18
	Bài giảng Môi trường và con người 
	Trần Thị Kim Hà
	2016
	Đại học Mỏ - Địa chất

	19
	Bài giảng môn học địa chất thủy văn nhiễm bẩn
	Nguyễn Văn Lâm, Đặng Hữu Ơn, Nguyễn Thị Thanh Thủy
	2012
	Đại học Mỏ - Địa chất

	20
	Bài giảng môn học thủy địa hóa đồng vị và hạt nhân
	Đặng Đức Nhận
	2011
	Đại học Mỏ - Địa chất

	21
	Bài giảng phương pháp lấy và phân tích mẫu môi trường.
	Đào Đình Thuần, Nguyễn Thị Cúc, Phan Thị Mai Hoa,...
	2016
	Đại học Mỏ - Địa chất

	22
	Bài giảng Phương pháp toán xử lý tài liệu địa môi trường
	Nguyễn Phương và nnk
	2015
	Đại học Mỏ - Địa chất

	23
	Bài giảng Quá trình chuyển khối trong công nghệ môi trường
	Nguyễn Văn Dũng, Nguyễn Văn Bình, Đỗ Cao Cường
	2015
	Đại học Mỏ - Địa chất

	24
	Bài giảng Quản lý tài nguyên khoáng sản
	Đỗ Văn Bình
	2015
	Trường Đại học Mỏ - Địa chất.

	25
	Bài giảng quản lý tổng hợp lưu vực sông và đới bờ
	Phạm Khánh Huy, Nguyễn Mai Hoa, Đỗ Thị Hải, Trần Thị Thanh Thủy
	2014
	ĐH Thủy lợi

	26
	Bài giảng Quản lý và phát triển sinh thái tài nguyên nước
	Đỗ Văn Bình
	2016
	Đại học Mỏ - Địa chất

	27
	Bài giảng Sinh thái học Môi trường
	Trần Thị Kim Hà
	2013
	Bộ môn Địa sinh thái và CNMT

	28
	Bài giảng Tài nguyên khí hậu
	ThS. Trần Thị Kim Hà
	2013
	Bộ môn Địa sinh thái và CNMT

	29
	Bài giảng Thí nghiệm vi sinh trong công nghệ môi trường
	Trần Thị Thu Hương
	2016
	Đại học Bách Khoa Đà Nẵng

	30
	Bài giảng ứng dụng GIS và viễn thám trong nghiên cứu địa chất khoáng sản : Dùng cho học viên cao học
	Bùi Hoàng Bắc, Nguyễn Quốc Phi
	2018
	 Đại học Mỏ - Địa chất

	31
	Bài giảng ứng dụng tin học trong kỹ thuật môi trường
	Không có tên tác giả
	2014
	Trường Đại học Mỏ-Địa chất

	32
	Bài giảng: Kỹ thuật an toàn và môi trường
	Nguyễn Văn Dũng, Vũ Thị Lan Anh, Phan Thị Mai Hoa
	2015
	 Đại học Mỏ - Địa chất

	33
	Bảo vệ môi trường trong khai thác mỏ hầm lò
	Trần Xuân Hà
	2019
	Công thương

	34
	Bảo vệ môi trường trong khai thác mỏ lộ thiên
	Hồ Sĩ Giao, Bùi Xuân Nam, Mai Thế Toản
	2010
	từ điển Bách Khoa

	35
	Bảo vệ môi trường trong khai thác mỏ lộ thiên
	Hồ Sĩ Giao, Bùi Xuân Nam, Mai Thế Toản
	2010
	Từ điển Bách khoa, Hà Nội.

	36
	Bảo vệ môi trường trong xây dựng công trình ngầm và mỏ. NXB Khoa học tự nhiên và công nghệ
	Võ Trọng Hùng
	2003
	Khoa học tự nhiên và công nghệ

	37
	Các quá trình, thiết bị trong công nghệ hoá chất và thực phẩm; tập I: Các quá trình thủy lực - Bơm, Quạt, Máy nén. 
	Nguyễn Bin
	2004
	NXB Khoa học kỹ thuật

	38
	Cẩm nang lọc bụi trong khí thải 
	Hoàng Hiền
	2016
	Xây dựng

	39
	Cẩm nang Quản lý môi trường
	Lưu Đức Hải và nnk
	2009
	Giáo dục

	40
	Chỉ thị sinh học môi trường
	Lê Văn Khoa 
	2007
	Giáo dục

	41
	Chiến lược và chính sách môi trường
	Lê Văn Khoa và nnk
	2006
	Đại học Quốc gia Hà Nội

	42
	Cơ sở khoa học môi trường
	Lưu Đức Hải
	2000
	Đại học Quốc gia Hà Nội

	43
	Cơ sở kĩ thuật nhiệt
	Phạm Lê Dần., Đặng Quốc Phú
	2010
	Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

	44
	Cơ sở môi trường sinh thái
	Bùi Vạn Trân, Bùi Thị Trà Giang 
	2010
	Tài nguyên Môi trường và Bản đồ Việt Nam

	45
	Cơ sở sinh thái học
	Vũ Trung Tạng
	2003
	Giáo dục

	46
	Con người và môi trường
	Lê Thanh Vân
	2013
	Đại học Sư phạm

	47
	Công nghệ môi trường trong công nghiệp dầu khí + BTL
	Đặng Thị Ngọc Thủy, Trần Thị Ngọc
	 
	Trường Đại học Mỏ địa chất.

	48
	Công nghệ vi sinh 
	Trần Thị Thanh
	2001
	Giáo dục

	49
	Công nghệ xử lý khí thải và tiếng ồn trong công nghiệp mỏ
	Phan Quang Văn
	2012
	Trường Đại học Mỏ địa chất.

	50
	Công nghệ xử lý, tái chế, tái sử dụng chất thải rắn
	Nguyễn Đức Khiển, Hồ Sỹ Nhiếp, Nguyễn Kim Hoàng, Nguyễn Thị Diễm Hằng
	2012
	Xây dựng

	51
	Đánh giá môi trường chiến lược - Phương pháp luận và thử nghiệm ở Việt Nam
	Phạm Ngọc Đăng, Nguyễn Việt Anh, Nguyễn Khắc Kinh, Trần Đông Phong, Trần Văn Ý
	2008
	Xây dựng

	52
	Đánh giá rủi ro thiên tai 
	Phạm Thị Hương Lan(Ch.b), Trần Kim Châu
	2017
	 

	53
	Đánh giá tác động môi trường. 
	Cù Huy Dấu
	2014
	Xây dựng

	54
	Địa chất thuỷ văn đại cương
	Vũ Ngọc Kỷ, Nguyễn Thượng Hùng, Tôn Sĩ Kinh, Nguyễn Kim Ngọc
	2008
	 

	55
	Địa lý tự nhiên đại cương 2
	Hoàng Ngọc Oanh 
	2006
	Đại học Sư Phạm

	56
	Địa mạo đại cương. 
	Đinh Ngọc Lựu, Đặng Văn Bát
	2000
	Giáo dục

	57
	Địa vật lý thăm dò /. T.1 : Thăm dò điện 
	Phạm Năng Vũ
	1979
	ĐH Mỏ - Địa chất

	58
	Độc học môi trường cơ bản
	Lê Huy Bá (chủ biên)
	2006
	Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh

	59
	Độc học môi trường và sức khoẻ con người 
	Trịnh Thị Thanh
	2001
	Đại học Quốc gia hà nôi

	60
	Độc học, môi trường và sức khoẻ con người
	Trịnh Thị Thanh
	2000
	Đại học Quốc gia Hà Nội

	61
	Giải pháp khai thác sử dụng hợp lý tài nguyên bảo vệ môi trường và phòng tránh thiên tai lưu vực sông Lô - Chảy: Thuộc khu vực miền núi phía Bắc
	Lã Thanh Hà, Nguyên Đình Kỳ
	2012
	Tài nguyên môi trường và bản đồ Việt Nam

	62
	Giáo trình ‘Tai biến Địa chất’.
	Nguyễn Phương và nnk
	2013
	Khoa học Kỹ thuật

	63
	Giáo trình “Môi trường và phát triển bền vững”
	Nguyễn Quốc Phi & nnk
	2018
	Giao thông vận tải

	64
	Giáo trình An toàn, vệ sinh lao động (dùng cho các trường đại học, cao đẳng nhóm ngành công nghệ kỹ thuật mỏ - địa chất). 
	Bùi Xuân Nam
	2016
	Đại học Sư phạm

	65
	Giáo trình các phương pháp điều tra địa chất thuỷ văn
	Đoàn Văn Cánh.
	1993
	ĐH Mỏ - Địa chất

	66
	Giáo trình cấp thoát nước : Giáo trình dùng cho sinh viên đại học chuyên ngành: kiến trúc và xây dựng
	Hoàng Huệ
	2012
	 Xây dựng

	67
	Giáo trình Cơ sở khai thác mỏ lộ thiên
	Nguyễn Phụ Vụ
	2000
	Trường Đại học Mỏ địa chất.

	68
	Giáo trình cơ sở kỹ thuật môi trường
	Tăng Văn Đoàn, Trần Đức Hạ
	2013
	Giáo dục Việt Nam

	69
	Giáo trình con người và môi trường
	Lê Văn Khoa (Chủ biên) và nnk
	2011
	Giáo dục Việt Nam

	70
	Giáo trình Công nghệ Vi sinh vật xử lý chất thải
	Lê Gia Hy
	2010
	Giáo dục

	71
	Giáo trình Công nghệ xử lý chất thải rắn nguy hại.
	Trịnh Thị Thanh
	2011
	Giáo dục

	72
	Giáo trình địa chất các mỏ khoáng công nghiệp kim loại
	Trần Bỉnh Chư (chủ biên), Đinh Hữu Minh (đồng chủ biên), Ngô Xuân Đắc, Hoàng Thị Thoa 
	2013
	Khoa học và kỹ thuật

	73
	Giáo trình Kinh tế Môi trường
	Hoàng Xuân Cơ
	2010
	Giáo dục VN

	74
	Giáo trình Kinh tế và Quản lý Môi trường
	Nguyễn Thế Chinh
	2003
	Thống kê

	75
	Giáo trình Kỹ thuật môi trường mỏ lộ thiên
	Hồ Sĩ Giao(Ch.b), Bùi Xuân Nam, Vũ Đình Hiếu
	2015
	NXB Khoa học tự nhiên và Công nghệ

	76
	Giáo trình Môi trường và phát triển bền vững
	Nguyễn Quốc Phi, Vũ Thị Lan Anh, Nguyễn Phương
	2018
	NXB Giao thông vân tải, Hà Nội

	77
	Giáo trình Ô nhiễm môi trường đất và biện pháp xử lý
	Lê Văn Khoa 
	2012
	Giáo dục

	78
	Giáo trình phân tích chất lượng môi trường
	Huỳnh Trung Hải
	2016
	Đại học Bách khoa Hà Nội

	79
	Giáo trình phân tích nước 
	Đào Đình Thuần
	2004
	Trường Đại học Mỏ - Địa chất

	80
	Giáo trình Quản lý chất thải nguy hại
	Lâm Minh Triết, Lê Thanh Hải
	2006
	Xây dựng

	81
	Giáo trình Quản Lý Chất Thải Nguy Hại
	Lâm minh triết-lê thanh hải
	2012
	Xây dựng

	82
	Giáo trình Quản lý chất thải rắn
	Trần Thị Thanh Thủy, Phạm Khánh Huy
	2014
	Trường Đại học Mỏ - Địa chất

	83
	Giáo trình Quản lý môi trường
	Nguyễn Mai Hoa . 
	2012
	Trường Đại học Mỏ - Địa chất, Hà Nội.

	84
	Giáo trình Quản lý và xử lý  chất thải rắn
	Nguyễn Văn Phước
	2014
	Xây dựng

	85
	Giáo trình Tai biến địa chất
	Nguyễn Phương, Đỗ Văn Nhuận, Nguyễn Quốc Phi
	2013
	 

	86
	Giáo trình tài nguyên khí hậu
	Mai Trọng Thông
	2002
	Đại học Sư Phạm

	87
	Giáo trình Thủy lực cơ sở
	Võ Xuân Minh; Th.S Phạm Đức Thiên; KS Vương Lan Vân
	2009
	Trường Đại học Mỏ - Địa chất

	88
	Giáo trình Tinh thể khoáng vật
	Nguyễn Khắc Giảng., Nguyễn Văn Bình
	2016
	Nhà xuất bản khoa học và kỹ thuật

	89
	Giáo trình Vi hoá sinh Môi trường
	Trần Thị Thu Hương
	 
	Trường Đại học Mỏ Địa chất.

	90
	Giáo trình xử lý chất thải rắn
	Trần Hiếu Nhuệ
	2008
	Xây dựng

	91
	GIS Fundamentals: A first text on geographic information sytems
	Paul Bolstad
	2016
	XanEdu Publishing Inc

	92
	Hệ thống quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường và quy định mới nhất vể xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực môi trường
	 
	
	 Lao động

	93
	Hoá học môi trường
	Đặng Kim Chi
	1998
	Khoa học Kỹ thuật

	94
	Hoá sinh công nghiệp
	 Lê Ngọc Tú
	1998
	Khoa học Kỹ thuật 

	95
	Hoá sinh học
	Phạm Thị Trân Châu, Trần Thị Áng,
	2007
	Giáo dục

	96
	Hướng dẫn xây dựng phòng chống thiên tai
	Bộ xây dựng
	2014
	 

	97
	Image Processing and GIS for Remote Sensing: Techniques and Applications
	Jian Guo Liu, Philippa J.Mason
	2016
	Wiley Blackwell

	98
	Khí tượng, thời tiết, khí hậu
	Phạm Đức Nghĩa
	2002
	Nông nghiệp

	99
	Kiểm soát khí độc hại trong khai thác mỏ than hầm lò
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